
       TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       QUẬN PHÚ NHUẬN                                Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                              

                                                                            

Bản án số: 907/2018/DS-ST 

Ngày      : 30/8/2018 

V/v: Tranh chấp hợp đồng tín dụng 
 
 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thụy Bích Ngọc 
 

Các Hội thẩm nhân dân:            

1. Bà Nguyễn Minh Trí 
 

2. Bà Lê Thị Thu Hương 
 

 

- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị Đăng Hà – Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Phú Nhuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân: Bà Lê Anna Hiền - Kiểm sát viên 

Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận. 
 

 

Ngày 30 tháng 8 năm 2018 tại Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 626/2017/TLST-DS ngày 22/6/2017 

về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng’’ theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 86/2018/QĐXXST-DS ngày 14 tháng 6 năm 2018 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP A 

Trụ sở: Đường P, phường N, quận M, Thành phố Hà Nội 

Đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Chí Dũng – Chức vụ: Chủ tịch Hội 

đồng quản trị. 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Hồng Nguyễn Đình K, sinh năm: 1988, 

(theo văn bản ủy quyền số 9726/2018/UQ-VPB  ngày 07/5/2018).  

Địa chỉ: Đường R, phường L, quận K, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 

2. Bị đơn: Ông Nguyễn Trung N, sinh năm 1991 

Thường trú: Đường Q, Phường O, quận K, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 

(Nguyên đơn có mặt, bị đơn vắng mặt tại phiên tòa). 

   
 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện đề ngày 16/5/2017 và trong quá trình xét xử, nguyên đơn 

Ngân hàng TMCP A, có ông Hồng Nguyễn Đình K đại diện theo ủy quyền trình 

bày:  
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Ngày 02/11/2015, Ngân hàng TMCP A có ký hợp đồng tín dụng số 

Q10/15/0966/HĐTD với ông Nguyễn Trung N để cho ông N vay số tiền 

496.000.000đồng với lãi suất cho vay tại thời điểm giải ngân: 7.99%/năm, cố 

định trong 12 tháng đầu tiên, định kỳ điều chỉnh lãi suất 03 tháng/lần, thời hạn 

vay: 72 tháng (từ ngày 02/11/2015 đến ngày 02/11/2021), mục đích vay: thanh 

toán tiền mua ô tô Ford Ecosport mới 100%.  

Ñeå ñaûm baûo cho khoaûn vay treân oâng N ñaõ theá chaáp quyền sở hữu/ sử 

dụng chiếc xe ô tô màu trắng, nhãn hiệu Ford, số loại Ecosport, số khung 

RL05TSBAMFUR04544, số máy UEJA04544, biển soá 51F-510.10 đứng tên của 

ông Nguyễn Trung N theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 113494 do 

Phòng cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 

31/10/2015 bằng hôïp ñoàng theá chaáp xe ô tô soá Q10/15/0966/HĐTCSP được 

Trung tâm đăng ký giao dòch, tài sản tại Thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận 

vào lúc 13 giờ 41 phút ngaøy 02/11/2015 có số đăng ký 1195702501. 

Quá trình thực hiện hợp đồng nêu trên, ông N đã vi phạm nghĩa vụ thanh 

toán, chỉ trả được 12 kỳ với tổng số tiền: 119.946.827đồng (trong đó tiền vốn: 

82.668.000đồng, tiền lãi: 37.278.827đồng) rồi ngưng cho đến nay. Kể từ ngày 

02/11/2016, ông N không thanh toán thêm bất cứ khoản nào mặc dù Ngân hàng 

TMCP A đã dùng nhiều biện pháp nhắc nhở ông. Nay Ngân hàng TMCP A yêu 

cầu Tòa án buộc ông N phải thanh toán ngay một lần tổng số tiền còn nợ là 

538.235.764đồng (nợ gốc: 413.332.000đồng, nợ lãi quá hạn: 124.903.764đồng). 
 

Tại biên bản hòa giải không thành và tại phiên tòa hôm nay, Ngân hàng 

TMCP A yêu cầu Tòa án buộc ông Nguyễn Trung N phải thanh toán ngay một 

lần tổng số tiền còn nợ tạm tính đến ngày 30/8/2018 là 538.235.764đồng.  
 

Trong suốt quá trình xét xử và tại phiên tòa hôm nay, bị đơn ông Nguyễn 

Trung N vắng mặt không có lý do.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh phát biểu ý kiến: 

- Về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, 

Thư ký phiên tòa và của người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án 

kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án đã thực hiện 

đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 
 

- Về nội dung: chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng TMCP A 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

toà và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp, thẩm quyền giải quyết của Tòa án: 
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Về quan hệ tranh chấp giữa Ngân hàng TMCP A và ông Nguyễn Trung 

N, là tranh chấp hợp đồng vay tài sản theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Bộ 

luật Tố tụng dân sự năm 2015.  

Về thẩm quyền: ông N có nơi cư trú tại địa chỉ: Đường Q, Phường O, 

quận K, Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 35; 

điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 vụ án thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Toaø aùn nhaân daân quaän Phuù Nhuaän ñaõ tieán haønh nieâm yeát hôïp leä thoâng 

baùo thuï lyù vuï aùn, giaáy trieäu taäp laøm baûn töï khai, hoøa giaûi-tiếp cận công khai 

chứng cứ vaø xeùt xöû  theo quy ñònh cuûa phaùp luaät ñoái vôùi ông N. Nhöng ông N 

vaãn khoâng coù maët taïi phieân toøa. Neân Hoäi ñoàng xeùt xöû tieán haønh xeùt xöû vaéng 

maët ông Nguyễn Trung N theo quy định tại khoản 3 Điều 228 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự năm 2015. 
 

[2] Về nội dung: 
 
 

Căn cứ vào hợp đồng tín dụng số Q10/15/0966/HĐTD  ngày 02/11/2015 

được lập và có chữ ký xác nhận giữa Ngân hàng TMCP A và ông Nguyễn 

Trung N, đủ cơ sở để xác định Ngân hàng TMCP A đã cho ông N vay số tiền 

496.000.000đồng. 

Căn cứ vào khế ước nhận nợ số 01/Q10/15/0966/HĐTD, đơn đề nghị giải 

ngân và Ủy nhiệm chi cùng ngày 02/11/2015, hợp đồng mua bán ô tô và biên 

bản bàn giao xe, đủ cơ sở xác định Ngân hàng TMCP A đã giải ngân số tiền 

496.000.000 đồng cho ông N, bằng hình thức chuyển khoản cho đơn vị nhận là 

Công ty cổ phần dịch vụ Sài Gòn Ô tô để thanh toán tiền mua ô tô Ford Ecosport 

mới 100%.  

Căn cứ vào văn bản đề ngày 11/5/2017, có chữ ký xác nhận của ông 

Nguyễn Trung N gửi cho Ngân hàng TMCP A, với nội dung ông N xác nhận số 

nợ gốc là 413.332.000đồng đủ cơ sở để xác định ông N còn nợ Ngân hàng số 

tiền gốc nêu trên. 

Căn cứ vào hợp đồng theá chaáp xe ô tô soá Q10/15/0966/HĐTCSP ngày 

02/11/2015 được Trung tâm đăng ký giao dòch, tài sản tại Thành phố Hồ Chí 

Minh chứng nhận vào lúc 13 giờ 41 phút ngaøy 02/11/2015 có số đăng ký 

1195702501 được lập và có chữ ký xác nhận giữa Ngân hàng TMCP A và ông 

Nguyễn Trung N đủ cơ sở để xác định ông N đã theá chaáp quyền sở hữu/ sử 

dụng chiếc xe ô tô nhãn hiệu Ford, số loại Ecosport, số khung 

RL05TSBAMFUR04544, số máy UEJA04544, biển soá 51F-510.10 đứng tên của 

ông N theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 113494 do Phòng cảnh sát giao 

thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31/10/2015 để đảm bảo cho 

khoản vay 496.000.000đồng. 
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Theo thoûa thuaän trong hôïp ñoàng tín duïng soá  Q10/15/0966/HĐTD  ngày 

02/11/2015 thì thôøi haïn vay laø 72 tháng (từ ngày 02/11/2015 đến ngày 

02/11/2021), tuy chöa ñeán haïn thanh toaùn, nhöng vì oâng Nguyên đã lieân tuïc vi 

phaïm nghóa vuï thanh toaùn gốc, lãi hàng tháng theo định kỳ 01 tháng/lần vào 

ngày 01 là đã vi phạm vào Điều 4 của Hợp đồng tín dụng và khoản 6, 7 Điều 1 

của Khế ước nhận nợ cùng ngày 02/11/2015, xâm phạm đến quyền và lợi ích 

của nguyên đơn nên Ngân hàng yeâu caàu oâng N phaûi traû nôï voán, laõi tröôùc thôøi 

haïn laøm một laàn keå töø ngaøy aùn coù hieäu löïc phaùp luaät laø yeâu caàu chính ñaùng, 

coù caên cöù. Theo xác nhận của Ngân hàng TMCP A, ông Nguyễn Trung N còn 

nợ Ngân hàng TMCP A tổng số tiền tạm tính đến ngày 30/8/2018 là 

538.235.764 đồng. Do vậy, Hội đồng xét xử xét thấy yêu cầu khởi kiện của 

Ngân hàng TMCP A đối với ông Nguyễn Trung N là có cơ sở chấp nhận. 

Căn cứ vào biên bản làm việc ngày 06/8/2018 của Tòa án nhân dân quận 

Phú Nhuận với bà Phan Thị Trùng Dương, là đại diện theo ủy quyền của Công 

ty cổ phần dịch vụ Sài Gòn Ô tô, thì giữa Công ty và ông N có ký kết Hợp 

đồng mua bán xe ô tô nhãn hiệu Ford, Ecosport và Ngân hàng TMCP A đã 

thanh toán thay cho ông N số tiền 496.000.000đồng, Công ty đã bàn giao xe cho 

ông N, 02 bên đã tất toán xong hợp đồng và Công ty không liên quan gì đến việc 

vay nợ của ông N với Ngân hàng TMCP A. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy 

không cần thiết đưa Công ty cổ phần dịch vụ Sài Gòn Ô tô vào tham gia tố tụng 

với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. 

Trước yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP A, Tòa án nhân dân quận 

Phú Nhuận đã nhiều lần triệu tập ông Nguyễn Trung N đến Tòa để lấy lời khai 

của ông về những vấn đề liên quan đến vụ án nhưng ông vắng mặt. Tòa án đã 

niêm yết, tống đạt hợp lệ thông báo về việc thụ lý vụ án, giấy triệu tập làm bản 

tự khai, thông báo về phiên họp cũng như kết quả kiểm tra việc giao nộp, tiếp 

cận, công khai chứng cứ và hòa giải nhưng ông không đến Tòa án và cũng 

không có văn bản trả lời cho Tòa án biết.  

Taïi phieân toøa hoâm nay, bò ñôn ông N vaãn vaéng maët khoâng coù lyù do, 

cuõng nhö khoâng ñöa ra baát kyø moät phaûn hoài naøo hoaëc chöùng cöù naøo ñeå chöùng 

minh cho quan ñieåm cuûa mình. Vì vaäy, ông N phaûi chòu haäu quaû ñoái vôùi haønh 

vi cuûa mình.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận phát 

biểu ý kiến: 
 

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Xét đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát là có cơ sở chấp nhận. 
 

 

[3]. Về án phí dân sự sơ thẩm, ông Nguyễn Trung N phải chịu. Ngân 

hàng TMCP A không phải chịu. 
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Vì các lẽ trên, 
 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 26, điểm a Khoản 1 Điều 35, điểm a Khoản 1 

Điều 39, Điều 147, Khoản 3 Điều 228, Khoản 1 Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân 

sự năm 2015; 

Căn cứ vào Điều 280, Điều 299, Điều 323, Điều 351, Điều 463, Điều 466 

Bộ luật dân sự năm năm 2015;  

Căn cứ vào Điều 91, Điều 95 Luật Các tổ chức tín dụng 2010; 

Căn cứ vào Điều 26 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; 

Căn cứ vào Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí tòa án; 
 

 

Tuyên xử: 
 

 

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: 
 

Buộc ông Nguyễn Trung N phải thanh toán cho Ngân hàng TMCP A số 

tiền còn nợ của hợp đồng tín dụng số Q10/15/0966/HĐTD ngày 02/11/2015 tạm 

tính đến ngày 30/8/2018 là 538.235.764đồng (nợ gốc: 413.332.000đồng, nợ lãi 

quá hạn: 124.903.764đồng). 

Thi hành một lần ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật. 

Trường hợp ông Nguyễn Trung N không thanh toán số tiền còn nợ nêu trên, 

thì Ngân hàng TMCP A được quyền yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm 

quyền phát mãi tài sản thế chấp là quyền sở hữu/sử dụng chiếc xe ô tô màu trắng, 

nhãn hiệu Ford, số loại: Ecosport, số khung: RL05TSBAMFUR04544, số máy: 

UEJA04544, biển soá: 51F-510.10 đứng tên của ông Nguyễn Trung N theo Giấy 

chứng nhận đăng ký xe ô tô số 113494 do Phòng cảnh sát giao thông, Công an 

Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31/10/2015. 
 

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử, nếu ông Nguyễn Trung N không thi 

hành số tiền nêu trên thì ông N phải tiếp tục trả tiền lãi phát sinh cho đến khi trả 

hết nợ theo mức lãi suất được thỏa thuận trong đồng tín dụng số 

Q10/15/0966/HĐTD ngày 02/11/2015  giữa Ngân hàng TMCP Avà ông Nguyễn 

Trung N.  

 

2. Về án phí: 
 

Ông Nguyeãn Trung N phải chịu án phí sơ thẩm là 25.529.430đồng (Hai 

mươi lăm triệu năm trăm hai mươi chín ngàn bốn trăm ba mươi đồng).  

Hoàn lại cho Ngân hàng TMCP A số tiền tạm ứng án phí 10.779.000 đồng 

theo Biên lai thu tiền số 08508 ngày 20/6/2017 của Chi cục thi hành án dân sự 

quận Phú Nhuận.  
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Thi hành tại Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền. 
 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 

7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 luật thi hành án dân sự đã sửa đổi bổ sung năm 2014. 
 

Nguyên đơn có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên 

án. Ông Nguyễn Trung N có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết./. 

 

Nơi nhận:       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

      - TAND TP HCM;                                       THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND TP HCM; 

- VKSND quận Phú Nhuận; 

- Chi cục THADS quận Phú Nhuận;  

- Các đương sự;                                           

      - Lưu VP, hồ sơ.           

                                                

                                                              Nguyễn Thụy Bích Ngọc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


